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*Khái niệm phòng vệ chính đáng
Khoản 1, Điều 15 BLHS quy định:
"Phòng vệ chính đáng là HV của người vì bảo

vệ lợi ích của NN, của tổ chức, BV quyền và lợi
ích chính đáng của mình hoặc của người khác
mà chống trả lại một cách cần thiết người đang
có HV xâm phạm các lợi ích nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm."

CHCHẾẾ Đ ĐỊỊNH PHÒNG VNH PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNGNG
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-- MMụục đc đíích cch củủa HVa HV:: PVCĐ PVCĐ nhnhằằm bm bảảo vo vệệ llợợii íích cch củủa NN, ca NN, củủa ta tổổ chchứứcc,,
bbảảo vo vệệ llợợii íích chch chíính đnh đááng cng củủa ma mìình honh hoặặc cc củủa ngưa ngườời khi kháácc.. CCóó nghnghĩĩaa
llàà HV cHV củủa ngưa ngườời xâm hi xâm hạại ci cáác lc lợợii íích nch nóói trên phi trên phảải li làà HV trHV tráái PL.i PL.

-- BiBiểểu hiu hiệện cn củủa HVa HV:: PVCĐ PVCĐ llàà ssựự chchốống trng trảả llạại mi mộột ngưt ngườời ni nàào đo đóó ccóó HVHV
xâm hxâm hạại ci cáác lc lợợii íích nch nóói trên vi trên vàà chống trả lại một cách cần thiết.. Đi Điềềuu
nnàày cy cóó nghnghĩĩa la làà phphảải ci cóó ssựự ttấấn công cn công củủa ngưa ngườời xâm hi xâm hạạii,, bubuộộc ngưc ngườờii
bbịị xâm hxâm hạại hoi hoặặc ngưc ngườời khi kháác phc phảảii PVPV vvàà phòng vphòng vệệ mmộột ct cáách cch cầần thin thiếếtt..

-- ThThờời gian dii gian diễễn ra HVn ra HV: H: Hàànhnh vi PVCĐ vi PVCĐ phphảải đưi đượợc tic tiếến hn hàành vnh vàào tho thờờii
điđiểểm HV nguy him HV nguy hiểểm cho xã hm cho xã hộội ci củủa ngưa ngườời xâm hi xâm hạại đang dii đang diễễn ran ra,, chocho
nên cnên cầần cn cóó bibiệện phn pháápp ááp dp dụụng kng kịịp thp thờời đi đểể loloạại tri trừừ,, chchấấm dm dứứt st sựự nguynguy
hihiểểm đm đóó

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HÀNH VI PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
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1. Điều kiện 1: Có HV xâm hại những lợi ích cần bảo vệ (Còn gọi là HV tấn công) gây thiệt
hại hoặc đe doạ gây thiệt hại thực sự cho các quan hệ XH được Luật HS bảo vệ (Tức là
HV xâm hại phải là HV phạm tội hoặc rõ ràng là HV đó phải có tính chất nguy hiểm đáng
kể cho HX).

2. Điều kiện 2: (Về thời gian) HV tấn công phải đang xảy ra hoặc đe doạ xảy ra thực sự và
tức khắc (Đang gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại thực sự và tức khắc cho những lợi
ích cần bảo vệ).

3. Điều kiện 3: HV phòng vệ (HV chống trả sự tấn công) của người PVCĐ phải nhằm vào
chính người đang có HV tấn công nhằm mục đích gạt bỏ sự đe doạ, đẩy lùi sự tấn công
hoặc tích cực chống lại sự xâm hại, thậm chí có thể gây thiệt hại (bằng hoặc lớn hơn)cho
chính người xâm hại để đảm bảo an toàn cho những lợi ích cần bảo vệ.

4. Điều kiện 4: Sự chống trả phải là cần thiết
Sự chống trả HV xâm hại được coi là cần thiết nếu nó vừa đủ để có thể ngăn chặn HV

xâm hại, hạn chế thiệt hại do HV xâm hại gây ra và trong hoàn cảnh cụ thể phải dùng đến
những phương tiện và phương pháp đó thì mới có thể ngăn chặn, hạn chế được.

ĐIĐIỀỀU KIU KIỆỆN CN CỦỦA PHÒNG VA PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNGNG
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Để xem xét HV chống trả của người PV có cần thiết hay không, tức là có chính đáng
hay không thì phải xem xét toàn diện những tình tiết có liên quan đến HVXH và
HVPV, cụ thể là:
+ Tính chất quan trọng của quan hệ XH cần bảo vệ đã bị xâm hại hoặc đe doạ
xâm hại.
+ Mức độ thiệt hại do HVXH có thể gây ra và mức độ thiệt hại do HVPV gây ra:
Mức cần thiết của sự chống trả không có nghĩa là thiệt hại do người PV gây ra
cho người XH hại phải ngang bằng với thiệt hại do người XH đe doạ gây ra
hoặc đã gây  ra  cho người PV hoặc gây ra cho các lợi ích khác của XH.
Sự cần thiết của việc gây ra thiệt hại cho người XH cần được hiểu là thiệt hại
mà người PV đã gây ra cho người XH trong hoàn cảnh cụ thể nào đó là cần
thiết, nhằm ngăn cản có hiệu quả HV nguy hiểm của người XH.

NHNHỮỮNG ĐING ĐIỀỀU KIU KIỆỆN CN CỦỦA PHÒNG VA PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNGNG
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+ Vũ khí, phương tiện, PP mà hai bên đã sử dụng: Sự chống trả một cách cần
thiết không có nghĩa là người đang có HVXH dùng công cụ, phương tiện gì thì
người PV cũng phải dùng công cụ, phương tiện tương đương để chống trả.
+ Nhân thân của người XH (nam hay nữ, tuổi, nghề nghiệp, TA TS);
+Tính chất và cường độ của sự tấn công  và sự PV: Tính chất và cường độ chống
trả chỉ cần ở mức nào đó đủ để ngăn chặn không để người đó thực hiện được HV
phạm tội, không thực hiện được HV trái PL và không để HV đó gây ra hậu quả tác
hại.
+ Hoàn cảnh và nơi xảy ra sự việc (nơi vắng người, nơi đông người, ban ngày
hay đêm khuya... );

Ngoài những tình tiết trên đây cũng cần chú ý đến yếu tố tâm lý của người
PV, bởi vì có những trường hợp người PV không thể có điều kiện bình tĩnh lựa
chọn được chính xác các phương pháp, phương tiện chống trả thích hợp, nhất
là trong trường hợp bị họ tấn công bất ngờ.

NHNHỮỮNG ĐING ĐIỀỀU KIU KIỆỆN CN CỦỦA PHÒNG VA PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNG(NG(TiTiếếpp))
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Tuy nhiên, việc đánh giá thế nào là PV chính đáng trong thực tế là một
việc khó khăn, phức tạp, nhất là đối với người PV khi không có điều kiện để
lựa chọn phương tiện và phương pháp chống trả thích hợp (vd: khi họ bị
tấn công bất ngờ). Vì vậy, sự cần thiết nói trong PVCĐ chỉ là sự cần thiết
tương đối.

Sau khi đã xem xét một cách đầy đủ khách quan tất cả các mặt nói
trên mà nhận thấy rõ ràng là trong hoàn cảnh sự việc xảy ra, người PV đã
sử dụng phương tiện, phương pháp rõ ràng là quả đáng và đã gây thiệt hại
rõ ràng là quá mức (chẳng hạn gây thương tích nặng, làm chết người) đối
với người có HVXH thì hành vi chống trả đó là vượt quá mức cần thiết, đó
là vượt quá giới hạn PV chính đáng. Ngược lại, nếu hành vi chống trả là cần
thiết thì đó là PV chính đáng.

NHNHỮỮNG ĐING ĐIỀỀU KIU KIỆỆN CN CỦỦA PHÒNG VA PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNG(NG(TiTiếếpp))
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Trong 4 điều kiện trên đây, điều kiện thứ nhất và
điều kiện thứ 2 nói về HVXH, điều kiện thứ 3 và điều
kiện thứ 4 nói về HVPV. Bốn điều kiện này là sự tổng
hợp để xem xét công nhận hay không công nhận một
HV nào đó có phải là HVPV hay không và HVPV đó có
chính đáng hay không.

NHNHỮỮNG ĐING ĐIỀỀU KIU KIỆỆN CN CỦỦA PHÒNG VA PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNG(NG(TiTiếếpp))
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Khoản 2 Điều 15 BLHS quy định:
"Vượt quá giới hạn PVCĐ là HV chống trả rõ ràng quá mức cần thiết,

không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho XH của HVXH.
Người có HV vượt quá giới hạn PVCĐ phải chịu trách nhiệm hình sự."
Theo hướng dẫn của TAND tối cao tại Chỉ thị số 07/TATC ngày

22/12/1983 thì vượt quá giới hạn PV chính đáng là những trường hợp
"...người PV đã dùng những phương tiện và phương pháp gây ra thiệt hại
quá đáng cho người xâm hại mà tính chất và mức độ nguy hiểm của
HVXH cũng như hoàn cảnh cụ thể chưa đòi hỏi phải dùng các phương
tiện và phương pháp đó."

Khi không cần thiết áp dụng các phương tiện và PP chống trả mà
người PV vẫn áp dụng dẫn tới việc gây thiệt hại rõ ràng là quá mức cần
thiết thì đó là trường hợp vượt quá giới hạn PV chính đáng.

VƯVƯỢỢT QUT QUÁÁ GIGIỚỚI HI HẠẠN PHÒNG VN PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNGNG
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Điều kiện để HVPV được coi là vượt quá giới hạn của PV chính
đáng:

1. Phải có HV tấn công thực tế đang xảy ra hoặc đe doạ xảy ra ngay tức
khắc làm cơ sở cho việc thực hiện quyền PV.

2. HVPV đã áp dụng các phương tiện và PP không cần thiết để đạt mục
đích PV và đã gây ra thiệt hại quá đáng cho người tấn công trong khi HV
vi tấn công của họ chưa đáng phải chịu thiệt hại đến mức như vậy.

       Đây là điều kiện cần thiết để xác định vượt quá giới hạn PV chính đáng
và phân biệt nó với PV chính đáng bởi PV chính đáng không có nghĩa là
muốn gây thiệt hại cho người tấn công đến mức độ nào cũng được.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hành vi PVCĐ có thể gây ra thiệt hại
cho người tấn công bằng hoặc lớn hơn thiệt hại mà người tấn công gây ra
nếu đó là sự cần thiết

VƯVƯỢỢT QUT QUÁÁ GIGIỚỚI HI HẠẠN PHÒNG VN PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNGNG
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Nếu mức độ thiệt hại do HV vượt quá giới hạn PVCĐ gây ra lớn đến
mức cấu thành tội phạm thì đây là trường hợp phạm tội có tình tiết giảm
nhẹ đặc biệt (điểm c, khoản 1, Điều 46 BLHS);

Người có HVPV mà gây ra thương tích nặng hoặc gây tổn hại nặng
cho sức khoẻ của người XH hoặc gây cố tật dẫn đến chết người do vượt
quá giới hạn PVCĐ thì bị truy cứu TNHS về tội "cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới
hạn PVCĐ" theo Điều 106 BLHS.

Người có HV vượt quá giới hạn PVCĐ gây chết người bị truy cứu
TNHS về tội "giết người do vượt quá giới hạn PVCĐ" được quy định tại
Điều 96 BLHS.

Trường hợp HV trái PL của người XH quá nhỏ nhặt nhưng người PV
đã nhân cớ đó gây thiệt hại quá mức thì HV đó của "Người phòng vệ"
vẫn là một HV phạm tội trong trường hợp thông thường chứ không phải
là do vượt quá giới hạn PVCĐ.

VƯVƯỢỢT QUT QUÁÁ GIGIỚỚI HI HẠẠN PHÒNG VN PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNGNG
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Vd: Một tổ Bảo vệ rừng bắt được một người đang khai thác 3 m3 gỗ nhóm VI ở
một khu rừng cấm khai thác, đương sự không có biểu hiện chống trả, một
BVR đã đánh người đó bị thương nặng. Trường hợp này hành vi của nhân
viên BVR đó không phải là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, mà đã
phạm vào tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại nặng cho sức khoẻ
của người khác" theo điều 104 BLHS như mọi trường hợp thông thường
khác.
Cũng trong truờng hợp nói trên, nếu người BVR đánh chết người đó thì
phạm vào tội "Giết người" theo Điều 93 BLHS. Nếu có mang theo súng và
đã sử dụng súng ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, gây thương
tích nặng hoặc gây tổn hại nặng cho sức khoẻ của người vi phạm hoặc gây
ra chết người thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Sử dụng trái
phép vũ khí quân dụng" theo Điều 230 BLHS.

VƯVƯỢỢT QUT QUÁÁ GIGIỚỚI HI HẠẠN PHÒNG VN PHÒNG VỆỆ CHCHÍÍNH ĐNH ĐÁÁNGNG
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1. PV quá sớm và PV quá muộn:
PV quá sớm và PV quá muộn là một dạng sai lầm về sự việc trong đó

người có HVPV do xác định sai thời điểm mà thực hiện HV gây thiệt hại
cho người tấn công:

PV quá sớm: Là trường hợp HVPV bắt đầu ngay khi HV tấn công thực
tế chưa xảy ra hoặc chưa có dấu hiệu chứng tỏ HV tấn công đe doạ xảy
ra ngay tức khắc.

PV quá muộn: Là trường hợp HV tấn công đã kết thúc thì mới bắt đầu
thực hiện HVPV (Trường hợp HVPV xảy ra sau khi sự tấn công đã kết
thúc vẫn được coi là PVCĐ nếu sự PV đó đi liền ngay sau sự tấn công
và có thể khắc phục được thiệt hại do sự tấn công đã gây ra)

PHÒNG VPHÒNG VỆỆ QUQUÁÁ SSỚỚM, PHÒNG VM, PHÒNG VỆỆ QUQUÁÁ MUMUỘỘN VN VÀÀ PHÒNG VPHÒNG VỆỆ
TƯTƯỞỞNG TƯNG TƯỢỢNGNG
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PV QUPV QUÁÁ SSỚỚM, PV QUM, PV QUÁÁ MUMUỘỘN VN VÀÀ PV TƯ PV TƯỞỞNG TƯNG TƯỢỢNGNG

2. PV tưởng tượng:
     PV tưởng tượng là trường hợp một người do lầm tưởng có sự tấn

công của người khác nên đã gây thiệt hại cho họ.
     PV tưởng tượng cũng là một dạng sai lầm về sự việc, thường xảy

ra các trường hợp sau:
 Hoàn toàn không có sự tấn công nào cả, thực tế HV tấn công đã

không xảy ra nhưng người PV lại tuởng là có sự tấn công.
 Có sự tấn công nhưng người PV đã thực hiện HVPV nhầm   vào

người không có HV tấn công.
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3. TrTráách nhich nhiệệm hm hìình snh sựự đ đốối vi vớới ci cáác trưc trườờng hng hợợpp
PVPV ququáá ssớớmm, PV, PV ququáá mumuộộn vn vàà PVPV tưtưởởng tưng tượợngng::

Do không được thừa nhận là PVCĐ nên người có HV gây
thiệt hại cho người khác trong tất cả các trường hợp trên dù là cố
ý hay vô ý đều phải chịu TNHS tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại mà
họ đã gây ra.

Khác với trường hợp vượt quá giới hạn PVCĐ được xem là
tình tiết giảm nhẹ TNHS đặc biệt (Điều 46 BLHS), đối với các
trường hợp PV tưởng tượng, PV quá sớm và PV thì vấn đề TNHS
vẫn đặt ra và giải quyết như mọi trường hợp sai lầm về sự việc
khác.
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Luật hình sự nước ta quy định về PVCĐ nhằm mục đích BV và phát huy
quyền tự vệ chính đáng của công dân, của cán bộ thi hành công vụ, để ngăn
chặn, hạn chế những HV và hậu quả nguy hiểm do những kẻ có HVXH những lợi
ích chính đáng hoặc do kẻ phạm tội gây ra đối với XH.

Bằng chế định này, NN cho phép công dân và những cán bộ thi hành công
vụ được BV lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của XH  khi
có thể BV được.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu chế định PVCĐ, mỗi một chúng ta cần phải nhận
thức được rằng: PVCĐ luôn luôn có giới hạn, chỉ được coi là PVCĐ khi hành vi
của người PV phải hội đủ các điều kiện của nó.

Chính vì vậy mỗi một KLV, BVR trong khi thi hành công vụ cần phải
hiểu rõ và nắm thật vững những quy định về PVCĐ để vận dụng thật đúng,
thật hợp lý với thực tiễn tình hình QLBVR trên địa bàn công tác, tránh vi
phạm PL./.

LỜI KẾT
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